
ƯBND HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HĐ THI TUYỂN VIÊN CHỨC ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Sổ: ồ<z /TB-HĐTTVC Mường Khương, ngày Oị- thảng 11 năm 2017

THÔNG BÁO 
Ket quả tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thí sinh đủ điều kiện 

tham gia dự tuyên viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2017; 
thòi gian, địa điểm khai mạc và to chức kỳ thi

Căn cứ Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh
Lào Cai về tuyến dụna viên chức sự nghiệp siáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai
năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 3383/QĐ-ƯBND ngày 06/11/2017 của ƯBND 
huyện Mường Khương về việc thành lập Hội đồng thi tuyến viên chức sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo năm 2017;

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển, Hội đồng thi tuyển viên chức 
huyện Mường Khương thông báo:

1. K ết quả tiếp nhận và thẩm  định hồ sơ: có 186 hồ so đủ điều kiện 
tham gia dự tuyển, cụ thể:

- Giáo viên Mầm non: 137 hồ sơ.
- Giáo viên Tiếng Anh dạy Tiếu học: 14 hồ sơ.
- Giáo viên Mỹ thuật dạy Tiếu học: 04 hồ sơ.
- Giáo viên Thê dục dạy Tiêu học: 03 hô SO'.
- Giáo viên Tin học dạy THCS: 09 hồ sơ.
- Giáo viên Tiếng Anh dạy THCS: 05 hồ sơ.
- Giáo viên Âm nhạc dạy THCS: 01 hồ sơ.
- Giáo viên Văn học dạy THCS: 03 hồ sơ.
- Giáo viên Toán học dạy THCS: 03 hồ sơ.
- Giáo viên Sinh học dạy THCS: 07 hồ sơ.

(Có danh sách cụ thê đính kèm)
Thông báo này thay cho giấy triệu tập thí sinh dự thi tuyên viên chức sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2017.

2. T h ò i g ian , địa điểm khai mạc và tổ chức kỳ thi
2.1. Thu Lệ phí thi
- Thời gian: 13h 00 phút, ngày 10/11/2017.
- Đại điểm: Hội trường Nhà khách UBND huyện Mường Khương.

2.2. K h ai m ạc kỷ thi
- Thời gian: 15h 00 phút ngày 10/11/2017 (thứ 6) tô chức khai mạc và học 

tập quy chế thi, xem số báo danh, phòng thi.
- Đia điểm: tổ chức khai mạc và học tập quy chế thi tại Hội trường Nhà 

khách UBND huyện Mường Khương sau đó xem sổ báo danh, phòng thi tại 
Trường THCS thị trấn Mường Khưong, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.



2.3 Tổ chứ c thi tuvển
2.3.1. Đại điếm: Trường THCS thị trấn Mường Khưong, huyện Mường 

Khương, tỉnh Lào Cai (Đ/c Tồ dân pho Na Khui, thị tran Mường Khương).

2.3.2. T h ò i gian
* Ngày 11/11/2017 (thứ 7)
- Buổi sáng từ 8h00 - lOhOO thi kiến thức chung. Thời gian thi ] 20 phút.
- Buôi chiều:
+ Từ 14h00 - 15h00 thi Tiếng Anh. Thời gian thi 60 phút.
+ Từ 16h00 - 16h30 thi Tin học. Thời gian thi 30 phút.
* Ngày 12/11/2017 (chủ nhật): Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên 

ngành gồm 02 phần thi.
- Buổi sáng từ 7h30 - 10h30 thi viết. Thời gian thi 180 phút.
- Buổi chiều từ 14h00 - 16h30 thi thực hành. Thời gian thi 150 phút.

Lưu ý: Các thỉ sinh cỏ mặt tại địa điếm thi ít nhất trước thời gian thỉ 30 
phút, khi đi mang theo Chứng minh thư nhãn dán.

Trên đây là Thông báo kết quả tiếp nhận, thẩm định hồ sơ các thí sinh đủ 
điều kiện tham gia dự tuyển, thời gian khai mạc và tổ chức kỳ thi của Hội đồng 
thi tuyên viên chức sự nghiệp eiáo dục và đào tạo huyện Mưòng Khương năm 
2017. Trong quá trình triến khai thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ về Phòng 
Nội vụ huyện (số điện thoại 0214.3881.248) để xem xét, giải quyết./.ỊẬ^"

Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Sỏ'Nội vụ tỉnh Lào Cai;
- Sờ Giáo dục và ĐT tỉnh Lào Cai;
- Các Phòng: Nội vụ, Giáo dục và ĐT huyện (TH);
- Văn phòng HĐND-UBND huyện (TH);
- Đài Truvền thanh truyền hình huyện (TH);
- Cổng thôna tin điện tử huyện (TH);
- Thí sinh dự thi (TH);
- Lưu: HĐTDVC./ĩO

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
H o à n g  T ru n g  G iang



DANH KIỆN D ự  THI TUYỂN VIÊN CHỨC s ự  NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2017

(Kèm t h e o ị ^ i Ệ b a Ế ố :  ớ Ể w 'B -H Đ T T V C  ngày /1 ỉ /2017 của Hội đồng thi tuyến viên chức huyện Mường Khương)

Họ và tên

----------- '
[Ngày, tliï'mgfcjiani sinh

Dân tộc Noi sinh Noi CU’ trú
V ăn bằng 

chuycn môn
Hệ đào 

tạo
Don vị, noi (lào 

tạo
x ế p  loại 

TN

Diểm học 
tập

Diện iru 
tiên

V ăn bằng, chúng  chỉ 
ngoại ngũ', tin học

G hi chú

Nam Nữ Tiếng
Anh

Tiếng
T rung
Q uốc

Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ¡2 13 14 15 16 17

M ầm  non (137)

1 Ma Thị Chua 16/08/1995 Mông
Xà Tà Nuài Chồ - MirÒMiỉ 

Khương - Lào Cai

Tliôn Tà Lú - Xà Tà Ngãi 
Chồ - M ường Khương - Lão 

Cai

ĐHSP Mầm 
non

Chinh quy ĐHSP Hà Nội 2 Khá 7,33 DTLC Bậc 2 IC3

2 Then Thị Dung 13/12/1993 Nùng
Xâ Mườiig Khương - 

Mirờiig Khương - Lảo Cai

TDP Xóm Chợ 2 - TT 
M ường Khương - Mường 

Khương - Lìio Cai

ĐHSP Mầm 
non

Cliinli quy ĐHSP Hà Nội 2 Khá 7,43 DTLC c B

3 Hù Thị Dung 21/04/1990 Nùng
Xã Lùng Vai - Mường 

Khương - Lào Cai

Thôn Đổng Cảm A - Xà 
LÙIÌỊỊ Vai - M ường Khương 

Lão Cai

ĐHSP Mầm 
non

Chinh quy ĐH Thái Nguyên TB 6,92 DTLC TOEFL IC3

4 Cao Thị Duyên 12/03/1995 Nùng
Xà Tung Chung Phố - 

Mirờng Klnrơng - Lào Cai

TDP Xóm Cliợ 1 - TT 
Mirờiig Khương - Mường 

Klurơng - Lào Cai

ĐHSP Mầm 
non

Chinh quy ĐH Tây BÁc Khá 7,49 DTLC B B

5 Lù Thị Hiệp 27/10/1994 Nùng
Thôn Na Bủ - XA Timu 

Chung Phổ luiyện Mường 
Klurcmg - Lào Cai

Tổ dàn phổ Na Bũ -TT 
M ường Khương - Lão Cai

ĐHSP Mầm 
non

Chinh quy ĐI 1 Hùng Vương Khá 7,52 DTLC B B

6 Hoàng Thị HirờiiỊỊ 22/02/1994 Dáy
Plurcmg Bắc Cường - TP 

Lảo Cai - Lào Cai
Tồ 11 - Phường BÃc Cường 

TP Lào Cai - Lào Cai
ĐHSP Mầm 

non
Chinh quy ĐH Tày BÁc Khá 7,30 DTLC B

............ . II c  ì
2

11.4

7 Lù Thị Khang 07/05/1994 Nùng
Xã Tung Cluing Pliồ - 

Mường Khương - Lào Ciii

TDP Na Đấy - TT Mường 
Khương - M ường Khương - 

Lào Cai

ĐHSP Mầm 
non

Chinh quy ĐHSP Hả Nội 2 Khả 6,84 DTLC c '

8 Đồ Thị Phương 26/03/1993 Kinh
Bệnh viện huyện Bao 

Tháng - Lào Cai
Tổ 2 - TT TÀng Loỏiiịị - Bão 

Thắng - Lào Cai
ĐHSP Mầm 

non
Chinh quy ĐHSP Hà Nội 2 Khá 7,51 B B

9 Tnrcni{Ị Thị Thu Quyên 11/10/1994 Nũng
Bệnh viện Đa khoa luiycn 

Mường Khương

TDP Tùng Lâu 1 - TT 
Mường Khương - Mường 

Khương - Lào Cai

ĐHSP Mầm 
non

Chinh quy ĐHSP Hà Nội 2 Khá 7,18 DTLC c

10 Lục Thị Sen 26/01/1994 Nùng
x a  Bân Lầu - Mirờny 

Khương - Lào Cai
Thôn Na Pao - XA Bản Lầu 
M ường Khương - Lào Cai

ĐHSP Mầm 
non

Chinh quy ĐI ISP Há Nội 2 Khả 7,49 DTLC . c B

11 Trằn Thị Thao 05/02/1994 Kinh
Xâ Đồng ỉcli - Lập Thin. il 

Vĩnli Phúc
Thôn Viên Luận - Xà Đổng 
ích - Lập Thạch - Vĩnh Pluic

ĐHSP Mầm 
non

Chinh quy ĐHSP Hà Nội 2 Khả 7,72 c B

12 Nguyền Thị Thảo 06/01/1994 Tày
Thôn 5 - xa Viột Tiểu - 

Bảo Yên - Lảo Cíii
Thôn 1 lo 2 - xa Việt Tien - 

Bão Yên - Lào Cai
Đ H SPM ầm  

non
Chinh lỊiiy ĐHSP Hà Nội 2 Giỏi 8,00 Bậc 2 B
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Họ và tên

Ngày, tháng, năm  sinh

Dần tộc Noi sinli Noi cư  trú
V ãn bằng 

cliuycn môn
H ệ đào 

tạo
Don vị, noi đào 

tạo
x ế p  loại 

TN

Điểm học 
tập

Diện ưu 
ticn

Vãn bằng, chúng  chì 
ngoại ngử , tin học

G hi chú

Nam N ữ Tiếng
Anh

Tiếng
T ru n g
Quốc

T in  học

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 Mộc Thị Yên 08/08/1993 Dáy
Thôn Cốc Chír - xã Bản 
Lầu - Mirờiig Khương - 

Lào cai

Thôn Cốc Cliir - xã Bàn 
Lầu - Mường-KJurcmg - Lào 

cai

ĐHSP M ầm 
non

Chinh quy ĐH Hùng Vương Khá 7,62 DTLC B B

14 Nguyền Vương Huyền Anil 11/12/1996 Dáy
Thôn Na Mạ 2 - x«ì Bán 
Lầu - Mường Klnrơng - 

Lào Cai

Thôn Na Mạ 2 - Xà Bàn 
Lẩu - Mirờng Khương - Lào 

Cai

C Đ SPM ầm  
non

Chinh quy CĐSP Lảo Cai Khá 7,15 DTLC Bậc 2 B

15 Vùi Thị Báo 12/11/994 Nùng
x a  Nậm Rúp - Thanh Binh 

- Mường Khương - Lào 
Cai

Tlìôn Pha Long 1 - Pha 
Long - Mường KJurcmg - 

Lào Cai

CĐ SP Mầm 
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB 5,81 . DTLC A2 B

16 Cư Cháu 06/03/1994 Mòniỉ
Thôn Lồ Suối Tùng - Xà 

Cao Sơn - Mường Khương 
- Lào Cai

Thôn Na Hạ 2 - Lùnu Vai - 
Mirờiig ICIurơng - Lào Cai

CĐ SPM ầm  
11011

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB khá 6,72 DT1..C A2

17 Lù Tlìị Cliin 19/10/1992 Nùng
Xã Pha Long - Mường 

Khương - Lào Cai

Tlìôn Máo Chóa Sù 1 - Xà 
Tà Ngài Chồ - Mường 

Klurơng - Lào Cai

C Đ SPM ầm  
11011

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB 5,85 DTLC B

18 Lù Thị Chinh 21/11/1994 Nimg
Xà Nấm Ltr - M ường 

Klurơng - Lào Cai

Tliôn Cốc Cliír - Xã Nấm 
Lư - Mircrng Khương - Lảo 

Cai

C Đ SPM ầm  
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB 6,70 DTLC AI B

19 Giảng Seo Cô 30/09/1996 Mông
Xà Thanh Bình - Mường 

Khương - Lào Cai

Thôn Tả TĨìền B - Xã Thanh 
Binh - Mường Khương - 

Lào Cai

CĐ SP Mầm 
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai Khá 7,01 DTLC Bậc 2 B

20 Cao Thị Cọt 16/05/1992 Nùng
Xà Tung Clnmg Phố - 

Mirờiig Khương Lào Cai
Tổ dàn phố Na Đẩy -TT 
Mường Khương - Lào Cai

CĐ SP Mầm 
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB Khá 6,33 DTLC AI B

21 Giàng Sứ Dill 18/09.1990 Tu Di
Thanh Bình - Mirỡng 

Klurơng - Lào Cai
Thôn Lao Hầu - Thanh Biỉih 
- Mircnig Khương - Lào Cíìi

CĐ SP Mầm 
11011

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB 6,69 DTLC AI B

22 Trần Thị Ngọc Dung 04/09/1991 Kinh
XA Bàn Lầu - Mường 

Khương - Lào Cai

Tliôn Pạc Ngàm - Xà Bán 
Lầu - Mường Khương - Lào 

Cai

CĐ SP Mầm 
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB Khá 6,49 B B

23 Trương Thị Dung 09/1 1.1993 Kinh
Xà Bàn Lầu - Mường 

Khương - Lào Cai

Tlìôn Lùng c ấ u  - Xà Băn 
Lầu - Mirờiìg Khương - Lão 

Cai

CĐ SP Mầm 
11011

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB 6,29 A2 B

24 Nòng Thị Dung 06/09 1993 Nùng
Đội 11 XA Bán Xen - 

Mirởng Khương - Lào Cai
Đội 11 Xã Bản Xen - 

Mường Klnrơng - Lào Cai
CĐ SP Mầm

IIOII
Chinh quy CDSP Lào Cai TB 6,38 DTLC AI B

25 Lý 1 lãi Duyên 08/07 1994 Giãy
Xà Bân Lẩu - Mirờiìg 

Khương - Lào Cíii

Thôn Lùng Vai 2 - Xã Lìmu 
Vai - Mường Klurơng - Lão 

Cai

C Đ SPM ầm  
11011

Chinh quy CDSP Lào Cai Khá 7,11 DTLC AI B

26 Lù Thị Dir 28/04 1996 Nũng
Xà Nấm Lư- Mường 

Klurơng - Lào Cai

Thôn Lũng Phạc - Xà Nấm 
Lư- Mường Klurơng - Láo 

Cai

C Đ SPM ầm
IÌOI1

Chinli quy CĐSP Lào Cai Khá 7,04 DTLC Bậc 2 B

27 Lù Thị Hái 20/1 1 1993 Nùng
Thôn Cốc Cliír - Nấm Lư - 
Mường Khương - Lào cai

Thôn Cốc Cliír - Xã Nấm 
Lư - Mường Klurơng - Láo 

Cai

CĐ SP Mầm 
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB 6,48 DTLC A2 B



Họ và tên

Ngày, tháng, năm  sinh

Nam Nữ

D ân tộc Noi sinh Noi cư  (rú
V ăn băng 

chuycn môn
Hệ dào 

tạo
Don vị, noi đào 

tạo
xếp loại 

TN

Điềm học 
tập

Diện trn 
tien

Văn bằng, chừng chỉ 
ngoại ngữ , tin học

Tiếng
Anh

Tiếng 
T  rung 
Quổc

Tin học

10 I I 12 13 14 15 16

28 Lii Thi Hái 13/03/1994 Nùng
Xà Nấm Lư - M ường 

Khương - Lào cai

Thôn Na Pạc Đổng - Xñ 
Nam Lir - Mircmg Khương - 

Lào cai

CĐSP M ầm 
11011

Chinh quy CDSP Lào Cai Khá 7,15 DTLC A2

29 Vù Thải Hai 06/12/1993 Kinh
Xã Bnn Lầu - Mường 

Khương - Lào Cai
.Tổ dàn phổ Na Bú - TT 

Mirờniĩ Khương - Lào Cai
CĐ SP Mầm 

non
Chinh quy CD SP Lao Cai TB 6,45 AI

30 Lý Ngọc Hân 13/08/1995 Dáy
Thôn Na Nluing Xã Bản 
Lau - M ưởng Khương - 

Lào Cai

Tlỉỏn Na Nhung 1 xa Bân 
Lầu - Mirờiig Klurơng - Lào 

Cai

CĐ SP Mầm 
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB 6,56 DTLC AI

31 Đỗ Thúy Hãn II 24/06/1992. Kinh
Xuân Quang - Bão Tliổng 

Lão Cai
Tào Giàng I - Lùng Vai - 
Mường Khương - Lào Cai

CĐ SP Mầm 
non

Chinh quy CĐ SP Lão Cai T lỉ Khá 6,19

32 Trần Thị Hồng Hạnh 10/10/1993 Kinh
Xà Ban Lầu - M ường 

Khương - Lão Cai
Thôn Na Li» - Xâ Bân Lầu - 

M ường Klurơng - Lào Cai
CĐ SP Mầm 

non
Chinh quy CD SP Lào Cni TB khá 6,63

33 Nguyễn Thị Huyền 10/01/1992 Kinh
Xà Lúng Vai - Mường 

Khương - Lào Cai

Tliôn Tão Giàng - Xã Lùng 
Vai - M ường Khương - Lào 

Cai

CĐ SP Mầm 
non

Chinh quy CD SP Lão Cai TB khá 6,03

34 Lục Minh Khuyên 02/01/1995 Nũng
Bệnh viện M ường Khương 

- Lào Cai

Tổ dàn phổ Xóm Chợ I - 
TT Mường Khương - Lào 

Cai

C Đ SPM ẩm  
non

Chinh quy
Cao đàng Hải 

Dương
Giói DTLC

35 sền Thị Trang Kim 14/09/1991 Nùng
Xà Mường Khương - 

Mường Khương - Lào Cai

TDP M à tuyển 3 - TT 
Mường Klurợng - Mường 

Khương,- Lào Cai

CĐSP Mầm 
non

Chinh quy CĐ SP Lão Cai TB Khá 6,65 DTLC

36 Lý Thị Lâm 27/07/1993 Táy
Làng Giáng - Văn Bàn - 

Lảo Cai

TDP Mà Tuyển I - TT 
Mirònig Klurơng - Mircmg 

Khương - Lào Cai

CĐSP Mầm 
non

Chinh quy CD SP Lão Cai TB khá 6,66 DTLC AI

37 Lâm Thị Lanh 11/05/1993 Tày
Thôn Na Pác Ngam - Tả 
Cliái - liầc Hã - Lào cai

Thôn Thinh Ổi - Bàn Xen- 
Mircnm Khương - Lào Cai

CĐ SP Mầm 
non

Chinh quy CD SP Lào Cai TB khá 6,04 DTLC

38 Vương Bicli Lè 10/07/1994 Nũng
Xà Limg Vai - Mường 

Klurưng - Lào Cai

Tliôn Pha Long 1 - Pha 
Long - Mường Khương - 

Láo Cai

CĐSP Mẩm 
non

Chinh quy CO SP Lão Cai TỈ3 Khá 6,00 DTLC AI

39 Lũ Thi Liu 19/09/1995 Nùng
xa  Tung Chung Phổ - 

Mirỡnu Klurơnu - Lão Cai

TDP Na Đẩy - TT Mường 
Klìươnu - Mường Khương - 

Lào Cai

CĐ SP Mầm
IIOII

Chinh quy CD SP Lào Cai Khả 7,15 DTLC AI

40 Hoàng Thị Mai 14/04/1995 Dao
xa  I3;in Lầu - Mường 

Klurcrng - - lào Cai
Thôn Khới Khe - TT Phong 
I lãi - Bao Tháng - Lào Cai

C Đ SPM ầm  
non

Chinh quy CO SP Lào Cai Ttì 6,74 DTLC AI

41 Thào Thi Máy 29/12/1997 Mông
Bán Lân - Mirờng Khương 

- - lào Cai

Thôn Cốc Phương - Bân 
Lầíi - M ương Khương - Lào 

Cai

CĐSP Mầm 
non

Chinh quy Cl )SP Lão Cai TĐ 6,85 DTLC Bậc 2

42 Lổ Si Min 25/12/1996 .Tu Dí
Xñ Thíinh Binh - Mường 

Klurưng - Lào Cai
Thôn Lao Hầu - Tlianli Binh 
- Mường Khương - Lào Cai

• Page 3----------

C Đ SPM ầm  
non

Chinh quy CD SP Lào Cai Khá 7,62 DTLC A2
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43 Cư Mùa 05/06/1992 Mông
Thôn Lồ Suối Tùng - Xà 

Cao Sơn - Mường Khương 
- Lào Cai

Thôn Lồ Suối Tùng - Xà 
Cao Sơn - Mirờng Khương - 

Lào Cai

CĐ SP Mầm 
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai ’ TB khá 6,19 DTLC AI B

44 Lục Thị Nga 04/01/1996 Niing
Bệnh viện huyện Mirờim 

Khương

TDP Xóm Mởi 1 - TT 
M ường Klurưng - Mường 

Khương - Lão Cai

C Đ SPM ầm  
11011

Chinh quy CĐ SP Lảo Cai KJiả 7,35. DTLC A2 B

45 Si Thị Ngọc 12/12/1996 Dao
Xã Lùng Vai - Mirờiig 

Khương - Lào Cai
Thôn Na Hạ 2 - Liing Vai - 
Mirờiig Klurơng - Lào Cai

CĐ SP Mầm 
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB 7,03 DTLC A2 B

46 Vảng Anil Nguyệt 28/05/1990 Nimg
Xà Mirờiig Khương - 

Mirờiig Khương - Lào Cai

TDP Mà Tuyển 2 - TT 
Mưcniiỉ Khương - M ườnu 

Khương - Lào Cai

C Đ SPM ầm  
11011

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB Khá (>.30 DTLC

47 Cáo Thị Nhung 29/06/1993 Nùng
xa Tung Clumg Phổ - 

Mirờiig Khương - Lào Cai

TDP Na Đấy - TT Mường 
Khương - Mường Khương - 

Lào Cai

CĐSP Mầm 
11011

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB 6.37 DTLC Al B

48 Goàng Seo Nhùng 09/11/1995 Thu Lao
Thôn Na Mãng - Xà Tà 

Gia Khâu - Mirờiig 
Klurcmg - Lào Cai

Thôn Na Mãng - Xà Tã Gia 
Kliâti - Mường Khương - 

Láơ Cai

CĐSP Mầm 
11011

Chinh quy CĐSP Lào Cai Khá 7,23 DTLC A2 B

49 Vùi Thị Nụ 17/07/1996 Nùng
Thôn Tliền Pả - Xã Pha 

Long - Mường Khương - 
Lào Cai

Thôn Timg Lâu 1 - TT 
Mường Khương - Mirờiig 

Khương - Lào Cai

C Đ SPM ầm  
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai Khá 7,67 A2 B

50 Đổ Thi Plurcmg 09/10/1993 Kinh
Xã Lùng Vai - Mường 

Khương - Lào Cai
Thôn Chợ Chậu - Limg Vai 

Mirởiig Khương - Lào Cai
CDSP Mầin 

non
Chinh quy CĐSP Lào Cai Khá 7.19 B

51 Then Kim Phán 09/10/1996 Nùng
Xà Mường Klurơng - 

Mường Khương - Lào Cai

TDP Mà Tuyển 3 - TT 
MirờiìỊỊ Khương - Mường 

Khương - Lào Cai

C Đ SPM ầm  
noil

Chinh quy CĐSP Lào Cai Khá 7.25 DTLC A2 B

52 Ma Pla 05/06/1994 Mông
Thôn Ngãi Phóng Chồ Xã 
Cao Sơn - Mường Khương 

- Lào Cai

Thôn Sà San - La Pan Tấn - 
Mường Khương - Lào Cai

C Đ SPM ầm  
11011

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB Khá 6.10 DTLC AI B

53 Sim Kim Thanh 04/05/1996 Nũng
x a  Bản Xen - Mường 

Khương - Lão Cai

Thôn Cùm Hoa - Xà Bàn 
Xen - Mirờnu Klurơng - Lão 

Cai

CĐ SP Mầm 
non

Chinh quy CĐSP Lảo Cai Khá 7:34 • DTLC A2 B

54 Vù Thị Thảo 25/09/1992 Kinh
Xà Lũng Vai - Mường 

Khương - Lào Çai

TDP l lâm Rồng - TT 
Mường Kluromg - Mircmg 

Khương - Lão Cai

C Đ SPM ầm  
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB Khá 6.47 B B

55 Nòng Thị Thu 27/06/1993 Dáy
XA Limg Vai - Mường 

Khương - Lão Cai
Xã Limiỉ Vai - Mường 

Khương - Lào Cai
CĐ SP Mầm 

non
Chinh quy CĐSP Lào Cai TB Klìá 6.49 DTLC AI B

56 Trircmg Thị Thu 13/09/1995 Pa Di
Xà Bán Lầu - Mường 

Klurơng - Lão Cai
Thôn Na Pao - Xà Bân Lầu 
Mường Khương - Lào Cai

C Đ SPM ầm  
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai Khả 7.22 DTLC A2 B

57 Tạ Thị Thu 16/07/1994 Kinh
Xà Bân Xen - Mường 

Khương - Lão Cai
Xà Bân Xen - Mường 

Khươniỉ r Lào Cai 

-------- P t w x - t I -----------------

C Đ SPM ầm
I10 IÌ

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB Khá 6.80 Al B

Page 4
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58 Lồ Din Thuần 22/02/1994 Tu Di
Mirờng Klurơng - Mường 

Khương - lào Cai

Tliôn Chúng Chài A TT 
Mirởng Klurcmg - M ường 

Klurcnig - lào Cai

C Đ SP M ầm  
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB Khá 6,39 DTLC AI B

59 Lũ Thị Tluìy 26/10/1992 Núng
Xà Thanh Binh - Mường 

Khương - Lào Cai

Thôn Nặm Pàn x«ì Thanh 
Binh - Mường Khương - 

Lào Cai

CĐ SP Mầm 
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB Khá 6,26 DTLC AI B

60 Trần Thị Bạch Tuyết 31/05/1995 Kinh
Bệnh viện Đn klioa huyện 

Mường Klitrơng

TDP Hàm Rồng - TT 
Mường Klurcnig - Mường 

Klurcmg - Lão Cai

CĐ SP Mầm 
non

Chinh quy CĐ Hãi Dương Khá 7,97 B B

61 Nuuvễn Anh Tuvci 02/05/1991 Kinh
Xà Bản Xen - Mường 

Khương - Lào Cai
Thôn Na Pliíi - Xíì Bàn XÒI1 

M ường Khương - Lão Cai
CD SP Mầm 

non
Chinh qnv C Đ S P I.ào  Cai TB Khả 6,76 AI \ì

62 Lù Thị Xôi 24/11/1994 Nũng
Xâ Tung Chung Phố - 

Mường Khương - Lão Cai

TDP Tùng Láu 2 - Mường 
Khương - Mứờng Khương - 

Lào Cai

CĐ SP Mầm 
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB 6,43 DTLC AI B

63 Trương Thi Xuân 21/01/1994 Pa Di
Thôn Na Pao - Bàn Lầu - 
Miròmg Khương - Lào Cai

Thôn Tào Giàng 2- Lùng 
Vai - M ường Khương - Lảo 

Cai

CĐ SP Mầm 
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB Khá 6,80 DTLC AI B

64 Vâng Thị Yên 16/07/1991 Núng
Xà Nậm Chay - Mường 

Khương - Lào Cai

Thôn Đồng Căm A - Lùng 
Vai - M ường Khương - Láo 

Cai

CĐ SP Mầm 
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB Khá 6,92 DTLC AI B

65 Sin Văn Băng 20/11/1990 Núng
Xà Nấm Lir - Mường 

Khương - Lão Cai

Thôn Lùng Húi - Xà Nấm 
Lir - Mường Khương - Lào 

Cai

TC S P M ầm  
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB 6,20 DTLC A A

6 6 Vảni! Thị Bích 07/12/1979 Nũng
Xà Mirờiìi! Khương - 

Mirờiig Khương - Lào Cai

TDP Ma Tuyển 1 - TT 
Mường Khương - Mường 

Khương - Lào Cai

TC S P M ầm  
non

Chinh quy ĐU Hùng Vương TB Khả 7,30 DTLC B

67 Vàng Thị Chén 15/07/1988 Táy
Nậm Lúc - Bác 1 là - Lào 

Cai
Thôn 8- Xả Bàn Xen - 

Mường Khương - Lão Cai
TC S P M ầm  

non
Chinh quy CĐ SP Lão Cai TB 6,10 DTLC A

68 Cư Chu 06/03/1995 Mỏng
Xà Cao Sent - Mirờng 

Khương - Lào Cai

Thôn Lồ Suối Tùng - Xà 
Cao Sơn - Mường Khương - 

Lào Cai

TC S P M ầm  
non

Chinh t|iiy CĐ SP là o  Cai Khá 7,00 DTLC AI B

69 Ly Vần Diệp 26/03/1995 Pn Di
Xà Nậm Cháy - Mường 

Khương - Lảo Cai

Thôn Cổc Ngũ - Xà NỘI11 
Cháy - Mường Khương - 

Lào Cai

T C S P M ầm  
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai Khá 7,80 DTLC AI B .

70 Simi! Dũa 05/09/1993 Mông
Xà Cao Sơn - Mường 

Khương - Lào Cai

Thôn Lùng Khấu Nhìn 1 - 
Lùng Khấu Nliin - Mường 

khương - Lão Cai

TC S P M ầm  
non

Chinh (|iiy CĐ SP Lão Cai TB 5,70 DTLC A

71 Vãnư Thi Dung 20/01/1994 Bay
Xà Bán Xen - Mường 

Khương - Lão Cai

Thôn Lao Chài- Xd Tà Gia 
Khâu - Mường Khương - 

Lào Cai

TC S P M ầm  
non

Chiniì quy CĐ SP Lào Cai TB Khá 6.30 DTLC A

72 Lý 1 lương Giang 16/03/1996 l)ny
Xà Bán Lầu - Mường 

Khương - Lào Cai

Thôn Na Nhung 2 - Xà Bàn 
Lầu - Mường Khương - Lào 

Cai
-------- -3 -----------------------------

TC S P M ầm  
non

Chinh quy CD SP Lào Cai Khá 7,00 DTLC AI A
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73 Vàng Thị Giang 16/08/1995 Dáy
Cốc Trứ - Bàn Lầu - 

Mường Khương - Láo Cai
Cốc Trử - Bản Lầu - Mường 

Khương - Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB Khá 6,70 DTLC AI B

74 Hoàng Thi Hài Hà 20/09/1993 Tày
Xà Thẩm Dương - Ván 

Bản - Lào Cai

TDP MA tuyển 3 - TT 
. M ường Klurcnig - Mirờiig 

Khương - Láo Cai

TCSP Mầm 
non

Chinh quy CĐ SP TW TB Khá 6,50 DTLC B

75 Lù Thị Hạnh 23/07/1995 Nùng
Thôn Nậm Pàn - Xả Thanh 

Đinh - Mirờiig Khương - 
Lào Cai

Thôn Nôm Pan - Xà Thanli 
Binh - M ường Khương - 

Làõ Cai

TCSP Mầm 
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB Khả 6,80 DTLC X A

76 Trần Thị Bicli Hạnli 05/03/1993 Kinh
Xà Bản Xen - Mưcmi! 

Khương - Lảo Cai

Thôn Na Ma 2 - x a  Bản 
Lau - M ường Klurơng - Lào 

Cai

TC S P M ầm  
11011

Chinh quy
Cao đáng Vĩnh 

Pluìc
Khả 7.60 B B

77 Mai Thị Thanh Hiền 24/03/1996 Kinh
Bệnh viện huyện M ường 

Klurơng

TDP Xóm Chợ 2 - TT 
MirờiiỊỊ Kliircmg - Mirờng 

Klurơng - Lào Cai

TC SPM ầm  
non

Chinh quy CĐ SP TW TB 7,00 A2

78 Lù Thị Hiếu 21/01/1994 Tu Di
Xà Mường Khương - 

Mircnig Klitrơng - Lào Cai

TDP Mà Tuyển 1 - TT 
M ường Khương - Mường 

Khương - Lão Cai

TC SPM ầm  
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB Khá 6,50 DTLC AI B

79 Hoàng Thi Hổng 08/10/1995 Giáy
Xà Lùng Vai - M ường 

Khương - Lào Cai

Thôn Đồng Câm A - Lùng 
Vai - M ường Khương - Lào 

Cai

TC SPM ầm  
non

Chinh quy CĐ SP Lảo Cai TB Khá 6,40 DTLC AI B

80 Lục Thị Hổng 25/01/1984 Nùng
Thôn Na Mạ 2 - Xã Bàn 
Lầu - Mirờng Khương - 

Lào Cai

Thôn Na Mil 2 - Xà Bàn 
Lầu - Mường Khương - Lào 

Cai

TC S P M ầm  
non

Chinh quy CĐ SP TW TB Khả 6,40 DTLC A A

81 Hoàng Thi Huế 17/12/1994 Tày
x a  Làng Giàng - Văn Bán 

Lào Cai

Thôn Na Nhung 2- Xà Bân 
Lầu - M ường Khương - Lào 

Cai

TC SPM ầm  
non

Vữa lảm 
vữa hoc CĐ SP Lào Cai Khá 6,80 DTLC AI A

82 Đinh Thị HircniỊỊ 18/08/1989 Tày
Bệnh viên Đa khoa huyện 
Bào Thảng, tinh Lào Cíii

TDP Phú Long 1 - TT Phố 
Lu - Bão Thắng - Lào Cai

TC SPM ầm  
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB Khá 5,70 DTLC A X A

83 Nguyền Thị Kliảnli Hương 12/01/1982 Tày
Xà Vân Hội - Trần Yen - 

Yên Bái
Thôn Cánh Chín x a  Vạn 

Hòa - TP Lào Cai - Lào Cai
TC SPM ầm  

11011
Chinh quy CD SP Lào Cai TB Khá 6,70 DTLC AI

84 Sin Thị Hirờnu 17/08/1987 Nũng
Xà Nầm Lư - Mirớmi 

Khương - Lào Cai
Thôn Lùng 1 lũi - Nấm Lir - 
M ường Klurỡng - Lão cai

TCSP Mầm 
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB 6,30 DTLC

85 Lèng Thị Huyền 11/I0/I99I Nùng
x a  Sin Clìéng - Bác Hà - 

Lào Cai

Thôn Nậm Pán - Xà Thanh 
Binh - Mường Khương - 

Lào Cai

TC SPM ầm  
noil

Chinh quy CĐ Hải Dương Klìá 7,20 DTLC B

86 Lèng Tliị Khen 05/06/1993 Nùng
X«1 Nẳm Lư - Mườnu 

Khương - Lào Cai

Thôn Pạc Ngam - XA Nấm 
Lư - M ường Khương - Lào 

Cai

TC SPM ầm  
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB Khá 6,60 DTLC A

87 Tải Thúy Kiều 19/02/1997 Nùng
Xà Nấm Lir - M ường 

Klurcmg - Lào Cai

Thôn Pạc Ngnm - xa Nấm 
Lir - Mường Klurơng - Lào 

Cai

TCSP Mảm 
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB Khá 6,80 DTLC
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88 Lồ Ngọc Lan 28/02/1997 Tu Dí
Xà Tung Cluing Phố - 

Mircmg Klnrơng - Lào Cai

Thôn La Hồ - Xâ Tả Gia 
Kliàu - Mưởiìg Khương - 

Lào Cai

T C SPM ầm  
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai Khá 7,00 DTLC X B

89 Lý Thị Lan 03/10/1991 Dao
Xà l.img Vai - Mường 

Khương - Lào Cai

Thôn Pờ Hồ - Xà Thanh 
Binh - M ường Khương - 

Lào Cai

TCSP Mầm 
11011

Vira làm 
vừa hoc CĐ SP Lào Cai Khả 6,70 DTLC A

90 Chảo Phú Lin 28/09/1995 Plìù Lá
Xà Tả Gia Khâu - Mirờiig 

Khương - Lào Cai

Thôn Sin Pao Cliài - Xà Tã 
Gia Khâu - Muởiig Khương 

Lảo Cai

T C SPM ầm  
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB Khá 6,70 DTLC .A I A

91 Vircmu Thị Liên 24/03/1997 Dáy

1 lạm V le iNong inrơng 
Thanh Binh - Xà Lùng Vai 

- Mirỏnig Khương - Lào
r'oi

Tliôn Na Hạ 1 - Xà Liuiịỉ 
Vai - Mtrởng Kliirơnu - Lão 

Cai

TCSP Mầm 
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB Khá 7,40 DTLC X A

92 Sân Thị Minh Lý 08/11/1993 Nùng
Bệnh viện huyện Mường 

Khương

TDP Na Kliui - TT MirờiiLĩ 
Khương - Mirờiìg Khương - 

Lào Cai

T C SPM ầm
HOIÌ

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB Khá 6 ,1 0 DTLC A

93 sền  Thị Lircmg 16/11/1984 Nùng
Thôn Nậm Rúp - Thanh 
Binh - Mường Kluromg - 

Lào Cai

Thôn Plia Long 2 - Pha 
Long - M ường Khương - 

Lcio Cai

T C SPM ầm  
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB 5,80 DTLC A

94 Lủ Thị Mai 24/10/1995 Nũng
Xà Bàn Xen - Mường 

Klurơng - Lào Cai
Thôn Na Nối - Xà Bản Xen 

Mường Khương - Lào Cai
T C SPM ầm  

non
Chinh quy CĐSP Lào Cai Khá 7,10 DTLC AI B

95 Triệu Thị Mấy 18/09/19‘M • Dao
x a  Sơn Tluĩy - Văn Bàn - 

Lào Cai
Thôn Bồ Quỷ - Xâ Bàn Lần 

Mirởng Khương - Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB Klìá 6 ,4 0 DTLC A

9 6 Thào Seo Mùa 04/05/19^7 Mông
Xà Pha Long - Mircnig 

Klnrơng - Lảo Cai

Thôn Suối Thầu - Xã Pha 
•Long - M ường Khương - 

Lcio Cai

TCSP Mầm 
11011

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB Khá 6 ,9 0 DTLC A

97 Luc Tlìị Nga 27/06/1985 Nũng
Xà Bân Lầu - Mường 

Khương - Lảo Cai

Thôn Na Hạ 2 - Xà Lùng 
Vai - M ường Khương - Lào 

Cai

TCSP Mầm 
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai Khả 6,80 DTLC AI B

98 Lý Thị Nga 20/10/1W7 Dáy
Xà Bán Xen - Mirờiig 

Khương - Lào Cai
Thôn Cốc Hạ - x a  Bàn Xen 

Mường Klurơng - Lào Cai
TCSP Mầm 

non
Chinh quy CĐSP Lào Cai TB Khá 6,80 DTLC X A S

99 Vircmg Thúy Nga 14/01/1907 Giáy
Xà Lùng Vai - Mường 

Khương - Lào Cai

Thôn Na Hạ 1 - Xà Lùng 
Vai - Mường Klurơng - Lào 

Cai

TCSP Mầm 
non

Chinh quy CĐSP Lảo Cai TB Khả 5,70 DTLC X A

100 Ltrcnig Thị Ngân 18/03/19X5 Dáy
Xà Cam Đường - 111! Xà 

Lảo Cai - Hoàng Liên Sơn

Thôn Nậm Clìảy - Nậm 
Cliãy - Mường Khương - 

Lào Cai

1C S P M ầm  
noil

Vừa lảm 
vừa học CĐSP Lào Cai TB Khá 6,90 DTLC B

101 Lèng Thi Nghiêm 23/05/1 Nùng
Tlìôn Na Pá - Bail Mế - 

BÁc Hà - Lào Cai

Thôn Páo Túng - Tung 
Chung Phố - Mirờiig 

Khương - Lào Cai

TCSP Mầm 
non

Vữa lãm 
vữa học CĐ SP Lào Cai TB Khá 6,20 DTLC A

102 Thào Thị Ngọc 12/04/1 W 7 Pa Di
Thôn Na Pao - Xà Bản 
Lầu - Mường Khương - 

Lào Cai

Thôn Na Pao - xa Bân Lầu 
Mường Khương - Lão Cai

TC SPM ầm  
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai Khá 7,40 DTLC X A



Ngày, tháng, năm  sinh
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ngoại ngữ, tin học
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1 2 3 4 5 6 * 7 8 9 10 l ì 12 13 14 15 16 17

103 Lý Thanli Nguyệt 29/09/1996 Giáy
Xà Đàn Lầu - Mường 

Khương - Lào Cai

Thôn Na Nlning 2- XA Bản 
Lầu - M ường Klnrơng - Lào 

Cai

TCSPM ầm  
non

Vữa lảm 
vừa học CĐ SP Lào Cai TB Khá 6,50 DTLC AI A

104 Hoảng Hồng Nhung 06/11/1992 Kinh
Xà Lirơnu Sim - luivện 
Bào Yên - tỉnh Lào Cai

Thôn Na Pao - Xà Bân Lầu 
M ường Khương - Lào Cai

TCSPM ầm  
non

Chinh quy
Trung cap SP Mau 
Giáo - Nhá trê Há 

NỘI
KJiả 7,20 B B

105 Nòng Thị Phiên 08/02/1990 Giáy
Xà Bàn Lầu - M tròng 

Khương - Lảo Cai

Thôn Na Nhung 2- Xà Bàn 
Lầu - Mường Klurơng - Lão 

Cai

TCSPM ầm  
11011

Chinh quy CĐ SP Lão Cai Khá 6,80 DTLC B B

106 Thảo Thi Pliươii«! 20/03/1995 Pa Di
Bệnh viện Mương Khương 

- Lão Cai
Thôn Sa Pà 11 TT M irởnc 

Khương - Lão Cai
TCSPM ầm  

non
Chinh quy CĐ SP Lão Cai TB Khá 6,80 DTLC AI B

107 Thân Thi Phương 17/09/1988 Giây
Xà Bản Xen - Mường 

Khương - Lào Cai

Tliôn Đậu Lũng - x a  Bàn 
Xen - M ường Khương - Lào 

Cai

TCSPM ầm  
non

Chinh quy CĐ SP TW TB 6,30 DTLC B

108 Lùng Thị Phương 18/03/1992 Nùng
Thôn Mà Tuyển - Mường 

Klurơng - Mirờng Khương 
Lão Cai

'TDP ivià Tuyển 1 - TT 
Mường Khương - Mirờng 

Khương - Lào Cai

TCSPM ầm  
non

Chinh quy CD SPTW TB Khá 6,40 DTLC B B

109 Hồ Thị Plurợng 03/06/1995 Giáy
Xà Bân Lằn - Mường 

Khương - Lào Cai
Xà Bản Lầu - M ường 

Kiurơng - Lào Cai
TCSPM ầm  

non
Vừa làm 
vừa học C Đ S P I.ão  Cai TB Klìá 6,50 DTLC AI A

110 Vãng Thị Quỳnh 09/02/1994 Nùng
Tùng Lâu- Tung Chung 
Phố - Mường Khương - 

Lão Cai

TDP Tùng Lâu 2 - Mirờng 
Khương - M ường Khương - 

Láo Cai

TCSPM ầm  
non

Chinh quy CĐ SP 1 .«10 Cai TB Khả 6,20 DTLC B A

111 Giàng Phũ Sen 28/02/1990 Pa Di
Thôn Sa Pa - Mường 

Khương - Lào Cai

Thôn Sin Chái - Xà Thanh 
Binh - Mirờng Khương - 

Lào Cai

TCSP Mầm 
non

Chirih quy CĐ SP Lào Cai TB 6,10 DTLC A

112 Siing sẻng 02/01/1995 Mỏng
Xà Cao Scrn - Mường 

Khương -1 ,âo Cai

Thôn Ngái Phóng Chồ Xà 
Cao San - M ường Khương - 

Láo Cai

TCSPM ầm  
non

Chinh quy CĐ SP 1 .¡10 Cai TB Khá 6,50 DTLC AI B

113 Nòng Thị Thân 11/01/1991 Dáy
Xà Lùng Vai - Mường 

Khương - Lảo Cai

Tliôn Lùng Vai 1 - x a  Lùng 
Vai - M ường Khương - Lào 

Cai

TCSPM ầm  
non

Chinh quy CĐ SP 1 lã Tây Giỏi 7,50 DTLC B B

114 Lý Thi riii 03/11/1997 Giãy
XA Bản Xen - Mường 

Klurơniỉ - Lào Cai

Thôn Suối Thầu - Xà Bàn 
Xen - Mường Khương - Lào 

Cai

TCSP Mẩm
MOI1

Chinh quy CĐ SP Lão Cai Khá 6,90 DTLC AI X A

115 Ly Thị Nioa 05/08/1995 Nũng
Nậm Chây - Mường 
Khương - Lão Cai

TDP Tùng Lâu 1 - TT 
Mườntí Khương - Mirờng 

Khương - Lào Cai

TCSPM ầm  
non

Chinh quy CĐ SP 1 .ao Cai TB 6,20 DTLC A

116 Hổ Thanh . Thơ 14/07/1992 Nũng
xa Tung Chung Phố - 

Muờiig Khương - Lào Cai
Xà Sin Cheng - Si Ma Cai - 

Lão Cai
TCSPM ầm  

non
. Chinh quy CĐ  Mai 1 )irơiig Khá 7,60 DTLC B

117 Nông Thi riiơin 14/11/1996 Dáy
Xà Lùng Vai - Miiờnií 

Khương - l.ào Cai

Thôn Lũng Vai 1 - Xã Lùng 
Vai - Mường Kluromg - Lào 

Cai

TCSPM ầm  
non

Chinh quy CĐ SP 1 .áo Cai Khá 6,90 DTLC AI A



Họ và tên
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118 Hoàng Thị Thu 2 5 /0 7 /1 9 8 7 D áy
Thôn Na Mạ - Bân Lầu - 

Mircmg Khương - Lào Cai
Thôn Na Mạ I - Bân Lầu - 
Mirờiig Khương - Lão Cai

TCSP Mầm 
non

Chinh quy C D S P T W TB Khá 6,50 DTLC A A

119 Lim Thị Tliir 04/01/1995 Dáy
Xà Lùng Vai - Mtrờng 

Khương - Lào Cai

Thôn Lùng Vai 1 - Xà Lime 
Vai - M ường Khương - Lão 

Cai

TCSP Mầm 
non

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB khả 6,60 DTLC B

120 Nòng Thị Thương 15/08/1988 Nùng
Xà Bàn Lầu - Mưèmg 

Klitrơiig - Lào Cai

Thôn Na Mạ 2 - Xâ Bàn 
Lầu - Mirờiìg Khương - Lão 

Cai

TCSP Mầm 
non

Chinh quy CDSPTW Khá 6,90 DTLC A A

121 Lâm Thị Thưởng 30/09/1995 Táy
Tliôn Nn Pác Ngani - Tà 
Chãi - Bắc Hả - Lào Cai

Thôn Nậm Pản - Xíì Thanh 
Bình - M ường Klurơni* - 

Lào Cai

TCSP Mầm 
non

Chinh quy CĐ SP Lão Cai TB Khá 6,60 DTLC AI B

122 Hoàng Thị Thủy 07/06/1993 Nũng
TT M ường Khương - 

Mường Khương - Lào Cai

TDP Sàng Chái - TT 
Mtròmg Khương - Mường 

Khương - Lào Cai

TC S P M ầm  
non

Chinh quy CD SP Lào Cai TB Khá 6,70 DTLC B

123 Lù Thị Tliùy 27/05/1997 Nùng
Bệnh viện huyện Mường 

Khương

• TDP M à Tuyển 2 - TT 
Mường Khương - Mường 

Khương - Lào Cai

TCSP Mầm 
11011

Chinh quy CĐ SP Lão Cai Klìả 6,90 DTLC X A

124 Tung Thị Tluìy 10/01/1992 Pa Di
Thôn Bân Sinh, Xâ Lùng 
Vai, M ường Khương, Lào 

Cai

Thôn Sa Pả 10 - TT MirờiiịỊ 
Khương - Mường Klurơng - 

Lào Cai

T C SPM ầm  
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai Khá 7,10 DTLC Bậc 2

125 Hoàng Tlui Thủy 24/03/1995 Dáy
Xã Lùng Vai - Mường 

Khương - Lào Cai

Thôn Cốc Cái - XA Lùng 
Vai - Mường Klurơnu - Láo 

Cai

T C S P M ầm  
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB khá 6,60 DTLC AI B

126 Cao Tlìị Trang 18/07/1990 Kinh
Xã Lũng Vai - Mường 

Khương - Lào Cỉìi

Thôn Bàn Sinh - x .ì Lùng 
Vai - Mirờỉig Klurơmi - Lào 

Cai

TC SPM ầm
IIOII

Chinh quy CDSPTW Giỏi 7,70 DTLC

127 Lương Thị Truy 19/12/1993 Tây
Xà Nghĩa Đô - Bão Yên - 

Lão Cai
Thôn Na Pao - Xà Ban Lầu 
Mirờiig Khương - Lao Cai

TC SPM ầm  
11011

Chinh quy CĐ Hải Dirơiig Khả 7,60 DTLC B B

128 Thán Thị Tươi 20/09/1994 Giây
Thôn Na Nhung - Bán Lầu 

- Mirờiig Khương - Lào 
Cai

Đồng Cảm A - Liinii Vai - 
Mường Khương - Lão Cai

TC SPM ầm
IIOII

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB 6,00 DTLC B A

129 Lò Thị Tuyết 13/04/1996 Nũng
Thôn Cốc Cliir - Nấm Ltr - 
Mường Khương - Lào cai

TDP MA tuyển 3 - TT 
Mường Khương - Mtròng 

Klurơng - Lào Cai

TC SPM ầm  
non

Chinh quy CDSP Lào Cai TB Khá 6,70 DTLC AI A

130 Nguyền Thị Tuyết 30/09/1988 Kinh
Xà Bàn Xen - Mường 

Khương - Lào Cai

Thôn Đậu Lùng - Xà Bàn 
Xen - M ường Kliirơnự - Lào 

Cai

TC SPM ầm  
non

Vữa làm 
vữa hoc CĐSP Lào Cai Khả 7,30 A

131 Lù Thi Viên «3/08/1993 Nũng
XA Cao Sơn - M ườn tỉ 

Khương - Uào Cai

Thôn Lao Chải - TTM ường 
Khương - Mirờng Khương - 

Lào Cai

rc s p  Mầm
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB 6,10 DTLC A

132 Lù Thị Việị 01/08/1993 Nũng
XA Lùng Khấu Nhãn - 

Mirởng Khương - Lão Cai

Tliôn Sín Lùng Chát 13 Xà 
Lùng Khẩu Nhi» - Mường- 

Klnrơng - Lão Cai

TC SPM ầm  
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB Khá 6,20 OTLC A
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133 Búi Thi Vui 02/04/1992 Kinh
XA Yên Thọ - Ý Yên - 

Nam Dinh
Thôn Clnr Sang - Xà Cán 
c á u  - Si M a Cai - Lào Cai

TC SPM ầm  
11011

Chinh quy
Trang cấp Thái 

Nguyên
Giỏi 8,20 B B

13.4 Nông Thị Vui 23/07/1995 Nũng
Xà Ban Lầu - Mường 

Khương - l.ào Cai

Tlìôn Dồng Cám A - Lùng 
Vai - Mirợng Khương - Lão 

Cai

TC SPM ầm  
11011

Vữa làm 
vira hoc CĐ SP Lão Cai Khá 7,10 DTLC AI A

135 Phàn Thị Xuân 02/01/1988 Dao
Tliôn l.àng Ha - Xà Bàn 
Lầu - Mircnii! Kluromg - 

Lào Cai

Thôn Làng Ha - Xà Bản Lầu 
- Mường Khương - Lào Cai

TC SPM ầm
IIOII

Vừa lãm 
vùa học CĐ SP Lào Cai Khả 7,40 DTLC

136 Hù Thị Yén 07/12/1995 Nimg
X;ì Lúnii Vai - Mường 

Khương - Lão Cai

. Tliỏn Đồng Căm A - Xồ 
Lùng Vai - Mirờiig Khương 

Lào Cai

TC SPM ầm  
11011

Chinh quy CĐ SP Lảo Cai Khá 7,10 DTLC AI B

137 Đỗ Thi Yên 15/01/1996 Kinh
Xà Lúng Vai - Mường 

Khương - Lão Cai

Thôn Đồng Câm B - Xà 
Lùng Vai - M ường Khương 

Lào Cai

TC SPM ầm  
11011

Chinh quy CĐ SP Lào Cai Khả 7,00 AI A

II Tiểu học: 21

Tiểu học dạy the (lục

1
Đồ Ngọc Chien 10/08/1994 Kinh

xà Mường Klurơng - 
Mường Khương - Lào Cai

TDP Xóm Mới 3 - TT 
Mường Khương - Mường 

Khương - Lào Cai

ĐHGD Thể 
chất

Chinh quy
DHSPTDTT Hà 

Nội
Khá 6,99

2
Lồ Mạnli Cluing 1 7 /0 6 /1 9 9 3 Mỏng

xồ Tung Cluing Phố - 
Mirởiiy Khương - Lào Cai

TDP Xồm Chợ 2 - TT 
Mường Khương - Mirờiig 

Khương - Lào Cai

ĐHGD Thể 
chất

Chinh quy DHSP Hả Nội 2 TB 6,66 DTLC B B

3
Lùng Tiến Hoảng 08/02/1988 Nùng

Phil Long - Mường 
Khương - Lão Cai

Pha Long - Mường Khương 
Lào Cai

CĐ GD  Thể 
chất - CTĐ

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB Khá 6,22 DTLC B

Ticu học dạy Tiến« Anh

1
Nguyền Thị Vãn Anh 09/02/1995 Kinh

Xã Sơn Hải - Bao Thắng - 
Lào Cai

TDP Na Klmi - TT Mường 
Khương, - Mường Khương - 

Lào Cai

ĐH SP 
Tiếng Anh

Chinh quy ĐI ISP Hà Nội 2 Khả 7,30 Bậc 4 B

2
Vù Thi Hà 01/11/1994 Kinh

Xà MÇ Bang - Yen Sơn - 
Tuyên ộuang

Thôn Ọuýl 2- xà Mỹ BÀng - 
Yên Sơn - Tuyên Quang

ĐHSP Tiếng 
Anh Tiểu 

học
Chính quy 1)11 Thái Nguyên Khá 7,70 B2

3
Đào Thị Kim Quy 15/08/1991 Kinh

xa Yen Phũ - Ý Yên - 
Nam nịnh

TDP Phố Cù 2 - TT Mường 
Khương - M ường Khương - 

Lào Cai

ĐHSP Tiếng 
Anh

Chinh quy l)H  Tây BÁc Khá 6,97
Con Bệnh 

binh
ĐU B

4
Nguyễn Thị Hương 24/04/1993 Kinh

xa Yên Phú - Văn Yên - 
Yên Bái

Tliôn 6 - xà Yên Pliii - Văn 
Yên - Ỳên Bái

CĐ SP Tiếng 
Anh

Chính quy CD SP Yên Bái TB Khá 6,5 CĐ B
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Ngày, tháng, năm  sinli
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/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 75 16 17

5
Tliền Thị thu Hường 03/10/1992 Nùng

Xà Mường Klurợng - .  
M ường Khương - Lào Cai

Thôn Lùng Vai 2 - xã Lùng 
Vai - M ường Khương - Lào 

Cai

CĐSP Tiếng 
Anh

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB 5,76 DTLC CĐ B

6
Úng Thị Mai Lan 01/09/1992 Nũng

TT Yên Lạc -.Na Ri - Bấc 
Kạn

Thôn G iáp Ctr - xà Lũng 
Vai - M ường Khương - Lão 

Cai

CĐ SP Tiếng 
Anh

Chinh quy CĐSP Lão Cai Khá 7,27 DTLC Bậc 4 B

7
Nguyền Thị Lân 25/05/1992 Kinh

Làng Dầm - Tân Dương - 
Bão Yên - Lào Cai

Thôn Lùng Vai 1 - xà Lùng 
Vai - M ường Khương - Lào 

Cai

CĐSP Tiếng 
Anlì

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB Khá 6,88 CĐ B

8
Kim 1 uyêi Loan 18/1 1/1996 Kinli

xà Bàn Lầu - Mirờng 
Khương - Lào Cai

Thôn Na Mạ 2 - xà Bân Lầu 
- Mường Khương - Lảo Cai

CDTiếim
Anh

Chirili quy CĐ SP Lào Cai Khá 7,08 Bậc 4 B

9
Trịnh Minh Lý 24/05/1995 Kinh

xà Phổ Lu - Báo Thẳng - 
Lào Cai

Thôn Đá Đen - xà Phổ Lu - 
Bào Thăng - Lão Cai

CDSP Tiếng 
Anh

Chinh quy CĐSP Lào Cai Khá 7.38 Bậc 4 B

10
Trần Thi Ngàn 06/06/1996 Kinh

Xã Bân Xen - Mường 
Khương - Lào Cai

Thôn Na Pha - Xà Bân Xen 
M ường Khương - Lào Cai

CĐSP Mầm 
non

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB 6,55 Bậc 4 B

11
Vương Kim Ngân 15/11/1995 Giáy

xá Lùng Vai - Mường 
Khương - Lào Cai

Thôn Na Hạ 1 - xà Lùng 
Vai - M ường Khương - Lào

Cai

CĐTiểng
Anh

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB 6,48 DTLC Bậc 4 B

12
Pliạm Thi Quỳnh 12/03/1992 Kinh

xà An Tliịnli - Văn Yen - 
Yên Bái

Thôn Na U n - Bàn Lầu - 
Mirờng Khương - Lào Cai

CĐ SP Tiếng 
Anh

CĐSP 
Tiếng Anh

CĐSP Tiếng Anh TB 5,90 CĐ B

ễ f  ' ị '

13.
Đặng Thị Thu Trang 14/06/1995 Dao

xã Bán Phiệt - Bão Tháng 
Lào Cai

Thôn Nậm Siru - xà Bán 
Phiệt - Bào Tli.ing - Lào Cai

CĐ SP Tiếng 
Anh

CĐSP 
Tiếng Anh

CĐSP Tiếng Anh TB 6,88 Bậc 4 B 1
14

Vãng Thị Vân 12/10/1995 Nùng
xâ Bản Xen - Mtrờng 

Khương - Lào Cai

Thôn Na Vai B - xà Bàn 
Xen - Mircmy Khương - Lào 

Cai

CĐSP Tiếng 
Anh

Chinh quy CĐSP Lào Cai Khá 6.99 DTLC Bậc 4 B

Ticu học dạy Mỹ thuật

1
Lương Thị Thu Hiền 12/11/1993 Tây

Xà Bão Hà - Bão Yên - 
Lão Cai

Bàn Liên 11.1 5 - xà Bão Hà 
Bảo Yên - Lào Cai

ĐH SP Mỹ 
tluiât

Chinh quy
ĐH SP Ngliệ thuật 

TW
Klìá 7.08 DTLC B B

2
Pliạm Hải Yen 25/1 i / l  993 Kinh

TT Mường Khương - 
Mường Khương - Lào Cai

TDP Xóm Mới 2 - TT 
Mường Klurơng - M ường 

Khương - Lào Cai

ĐH SP Mỹ 
thuật

Chinh quy
ĐHSP Nghệ thuật 

TW
Khả 7,42 B B

3
Lý Thị Phương 14/07/1993 Dao

xà Bán Lau - Mường 
Khương - Lão Cai

Thôn Cốc Cãi - xà Lùng Vai 
- Mường Klurưng - Lão Cai

CĐSP
Mỳlluiật

Chinh quy CĐSP Lào Cai Khá 7,25 DTLC AI B

4
Lẻ Ngọc Việt 11/02/1W5 Kinh

xà Đan Lau - Mường 
Klurcmg - Lão Cai

Thôn Tinng Tàm - xà Bân 
Lầu - Mường Khương - Lào 

Cai

CĐSP
Mỳlluiật

Chinh quy CĐSP Lào Cai Khá 7,85 AI B



N gày, tháng, năm  sinh

Dần (ộc Noi sinh ' No'i c ư  trú
V ăn bằng 

chuyên môn
Hệ dào 

tạo
Đoìi vị, noi dào 

tạo
x ế p  loại 

TN

Điểm học 
tập

Diện iru 
tiên

V ãn bằng, chúng  chì 
ngoại ngữ, tin học

G hi chú
Họ và tên

N am Nữ
Tiếng
Anh

Tiếng
T ru n g
Quốc

Tin học

ĩ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / / 12 13 14 15 16 17

I I I
Giáo viên THCS: 28

Giáo viên TH C S dạy T in học

1
Đỏ Thị Chuẩn 31/07/1992 Tày

Đội ĩ  - HTX Hồn» Ca - 
Hồng Cỉì - Trấn Yen - Yên 

Bái

Thôn Liên Hợp - Hồng Ca - 
Trấn Yên - Yên Bái

Thạc sỳ 
Khoa học 
máy tinh

Chinh quy ĐHSP Hà Nội 2 Giỏi 8,20 DT BI Tliạc sĩ

2
Vàng Văn Tliiìy 1 9 /0 8 /1 9 8 6 Giáy

XA Bân Lầu - Mường 
Khương - Lào Cai

Thôn Cốc Cliir - xà Bàn Lầu 
- Mường Khương - Lào Cai

ĐH Toán - 
Tin ứng 

dụniỉ

Vủa học vữa 
lãm

ĐH Khoa học Thái 
Nguyên

TB 5,86 DLLC ĐH

3
Nguyền Thị Huệ Chi 02/02/1992 Kinli

xã Kim Sơn - Báo Yên - 
Lào Cai

Thôn Kim Quang - xà Kim 
Sơn - Bão Yên - Lào Cai

CĐSP Lý - 
Till

Chinh quy CĐSP Lão Cai Khá 7,52 CĐ

4
Vương Sự Chinh 13/05/1991 Nùng

xà Tung Chung Phổ - 
M ường Khương - Lào Cai

TDP Tùng Lâu 2 - TT 
Mirờiig Khương - Mirờiig 

Khương - Lào Cai

CĐSP Toán 
Tin

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB Khá 6,09 DTLC CĐ

5
Lý Anh Dùng 29/11/1992 Dao

Xà Lũng Vai - Mường 
Khương - Lào Cai

Thôn Tà San - xả Lùng Vai 
M ường Kluromg - Lão Cai

CĐSP Toán 
Tin

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB 5,89 DTLC CD

6
Lý Vồn Điộp 0 4 /0 4 /1 9 9 3 Nùng

Bệnh viện huyện Mirờng 
Khương - Lào Cai

TDP Mà Tuyển - TT 
Mường Khương - Mường 

' K hương--Lào Cai

CĐSP Toán 
Tin

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB Khá 6,23
Quàn 

nhân xuất 
ngù

B

7
Lùng Vàn Đinh 0 9 /0 3 /1 9 9 0 Nùng

xà Mường Khương - 
Mường Khương - Lão Cai

TDP Mà Tuyền 1 - TT 
Mường Khương - Mường 

Khương - Lão Cai

CĐSP Tin 
học

Clìinh quy CĐSP Lào Cai TB 5,69 DTLC CĐ

8
Nguyền Mạnh Hùng 1 8 /0 3 /1 9 8 8 K inh

B ện h  v iệ n  h u y ệ n  L ục 

Y en  - Y ên  B ái

.Tồ 16 - T T  Y ên  T h ế - 

L ục Y ên  - Y ên  B ai
SP Tin học Chinh quy CĐ SP Yen Bái TB Khá 6,04

,

)

9
Lý Thị Quỳnh 23/03/1991 Dáy

xà Bàn Cằm - Bao Thảng - 
Lào Cai

Thôn Cổc Hạ - xã Bản Xen 
Miròrng Khương - Lào Cai

CĐSP Lý - 
Tin

Chinh quy CĐSP Lào Cai TB Khá 6,26 DTLC CĐ

G iáo viên T H C S  dạy Tiếng Anh

1
Bùi Thị Kiều Duvèn 04/12/1994 Kinh

xà Miiìlì Quân - Trấn Yên 
Yên Bãi

Thôn Na Mọ 1 - xà Bỉin Lầu 
- Mường Khương - Láo Cai

CĐ Tiểng 
Anh

Chinh quy CĐSP Yên Bái Khá Kliá 7,28 CĐ

2
TrầnThị Liêm 07/04/1994 Nùng

xà Bân Cầm - Bão Thẳng 
Lào Cai

Thôn Pliẳng Tao - xà Bân 
Xen - Mường Khương - Lào 

Cai

CĐSP Tiếng 
Anh

Chinlt quy CĐSP Lào Cai Khá 7,16 DTLC Bậc 4 B

3
Thảo Se.• Ký 04/03/1996 Mông

Xà Vinh Yên - l3áo Yên - 
Lào Cai

Bân Lùng Ác - xA Vĩnh Yên 
Bào Yên - Lào Cai

CĐSP Tiếng 
Anh

Chinh quy CĐ SP Lào Cai TB 6,15 DTLC Bậc 4



Ngày, tháng, nãm  sinh

Vãn bằng 
chuycn môn

H ệ đào 
tạo

Đon vị, noi đào 
tạo

x ế p  loại 
TN

Diem hoc
Diộn un 

ticn

V ăn bằng, chứng chì 
ngoại ngũ', tin học

G hi chú
Họ và tên

Nam N ữ

Dân tộc Noi sinh Noi cư  trú tậ p
Tiếng
Anh

Tiếng
T ru n g
Quốc

Tin  học

/ 2 3 4 5 ố 7 8 9 10 / / 12 13 14 15 16 17

4
Lù Thi Thoa 01/11/1996 Nùng

X«1 Lùng Vai - Mirờiig 
Khương - Lào Cai

Thôn Cổc Cái - xã Lùng Vai 
- Mường Klurorng - Lào Cai

CĐSP Tiếng 
Anh

Chinh quy CĐ SP Lào Cai Khá 7,02 DTLC Bậc 4 B

5
Vù Thi Tlnìy 15/03/1996 Kinh

Thôn Sài 1 - xà Lương 
Sơn - Bào Yên - Lào Cai

Khu 8 B - TT Phố Ràng - 
Bào Yen - Lào Cai

CĐSP Tiếng 
Anh

Chinh quy CĐ SP Lão Cai k há 7,60 DTLC B2 B

Giáo viên TH C S dạy T oán  học

1
Lục Thị Thanh Loan 26/12/1995 Nùng

xà Mường Khương - Lào 
Cai

TDP Na Pen Na Kluii - TT 
Mường Khương - Lào Cai

ĐHSP Toán 
học

Chinh quy ĐH Tây Bắc Khá 7,36 DTLC B

2
Nguyễn Đirc Thuận 27/02/1990 Kinh

Xà Băn Xen - M uờng 
Khương - Lào Cai

Dội 9 - xà Bàn Xen - 
Mường Khương - Lão Cai

ĐHSP Toán 
học

Chinh quy ĐH Thái Nguyên TB 6,06 B B

3 '
Lý Thi Hiên 03/02/1993 Giáy

TT Khánh Yên - Văn Bàn 
Lào Cai

Tồ Mạ 2 - T T ‘Khảnh Yên - 
Vãn Bàn - Lão Cai

ĐHSP Toán 

Lý
Chinh quy ĐH Thái Nguyên Khả 7,35 DTLC A2

G iáo vien TH C S dạy Ấm nhạc *ị

1
Nguyền Kim Dung 05/01/1995 Kinh

Xà Hậu Bổng -.Thanh Hòa 
Vinh Phú

Xồ Hậu Bống - Mạ Hòa - 
Phủ Thọ

ĐHSP Âm 
nliạc

Chính quy ĐH Hùng Virơng Giỏi 8,00 B B

G iáo viên TH C S dạy Vãn học

1
Nguyền Lưu Bich 22/10/1995 Kinh

Xà Cổ Tiết - Tam Nông - 
Phủ Thọ

TT Hưng Hỏa - Tam Nòng - 
Phù Thọ

ĐHSP Ngừ 
Văn

Cliinli quy ĐHSP Hà Nội 2 Khá 7,46 B IC3 ■ỉi

2
Trần Thị Lan 25/04/1994 Kiĩìli

xà Gia Hòa - Gia Viền - 
Ninh Binli

Thôn Phú Nhuận - xã Gia 
1 lòii - Gia Viền - Ninh Binh

ĐHSP Ngừ 
Văn

Chính quy ĐH Hoa Lư Khá 7*32 B B

3
Lục Thanh Thủy 20/03/1996 Nùng

Xà Bàn Lầu- M ường 
Khương - Lào Cai

Tliôn Na Pao - xà Bàn Lằu- 
Mtrởng Khương - Lào Cai

CĐSP Ngữ 
văn

Chinh quy CĐSP Lào Cai Khá 8,03 DTLC A2 B

Giáo viên T H C S  dạy Sinh học

1
Sân Vãn . Định 19/09/1990 Nùng

xà Mường Khương - 
Mường Khương - Lào Cai

TDP Sàng Chải - TT 
M ường Khương - Miròmg 

Khương - Lào Cai

ĐHSP Sinh 
học

Chính quy ĐH Vinh m 6,04 DTLC B B

2
Lồ Thế Mới 05/05/1995 Tu Di

xà Mường Khương - 
Mường Khương - Lào Cai

Thôn Tà Then B - xà Thanh 
Rinh - Mường Klurơng - 

Lào Cai

DHSP Sinh 
Hóa

Chinh quy ĐH Thái Nguyên Khá 7,05 DTLC A2 IC3

3
Lục Kim Ngân 20/10/1994 Nùng

Phố Mới - Mirờng 
Khương - Mường Khương 

Lào Cai

1 DP Mà Tuyển 1 - TT 
M ường Khương - Mường 

Khương - Lão Cai

ĐHSP Sinh 
học

Chính quy ĐH Tlìái Nguyên Khá 7,11 DTLC A2
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Ngày, tháng, năm  sinh

Vân hằng 
cliuycn môn

I lộ dào 
tạo

Don vị, noi đào 
tạo

x ế p  loại 
TN

Điểm học
Diện uu 

tiên

V ăn bằng, chúng  chì 
ngoại ngũ', tin học

C hi chú
Họ và tên

Nam N ữ

Dân tộc Noi sinh Noi c ư  trú tập
Tiếng
Anh

Tiếng
T ru n g
Quốc

T in  học

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4
Đào Thị Tluìy 15/03/1992 Kinh

Trạm Y te xà Minh Thuận 
Vụ Bàn - Nam Định

TD P Hàm Rồng - TT 
Mường Khương - M ường 

Khương - Lào Cai

ĐHSP Sinh 
học

Chinli quy ĐHSP Hà Nội 2 Khá 7,73 • c B

5
Vương Thị Duyên 16/06/1996 Giáy

xà Lùng Vai - Mường 

Khương - Lào Cai
Thôn Na l ia 1 - xà Lùng Vai 
- Mtrờiiũ Khương - Lào Cai

CĐ SP Sinh 
học

Chinh quy CĐ SP Lảo Cai Khá 7,09 DTLC A2 B

6
Then Thị Đơn 09/12/1996 Nùng

xà Nam Lư - Mường 
Khương - Lào Cai

Tliôn Nấm Ọc - xà Nắm Lư 
Mircmg Khương - Lào Cai

CĐSP Sinh 
liọc

Chinh quy CĐSP Lào Cai Khá 6,93 DTLC Bậc 2 B

7
Ly Thị ■ Yên 21/08/1996 Dáy

Xiì Bân Xen - Mường 
Khương - Lão Cai

Thôn Cốc Hạ - xà Bàn Xen 
M ường klurcnig - Lào Cai

CĐSP Sinh 
hục

Chinh quy CĐSP Lão Cai Khá 7,07 DTLC Bậc 2 B

Danh sách có 186 người, trong  đó:

- Mầm non: 137 người;

- Tiểu học: 21 người;

- THCS: 28 người.


